
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ N VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Ông Cao Văn Lạc. 

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Thành Đăng. 

 Bà Trần Thị Ngọc Dung. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Hoàng Có – Thẩm tra viên Tòa án nhân 

dân tỉnh Vĩnh Long.
 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long tham gia phiên tòa:  

Bà Nguyễn Thị Ngọc Thúy - Kiểm sát viên. 

Trong ngày 28 tháng 9 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long 

xét xử phúc thẩm công khai
 
vụ án dân sự phúc thẩm thụ lý số: 59/2021/TLPT-DS, 

ngày 05 tháng 5 năm 2021. 

Do Bản án dân sự sơ thẩm số: 03/2021/DS-ST, ngày 18 tháng 01 năm 2021 

của Toà án nhân dân huyện Mang Thít bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 146/2021/QĐ–PT, ngày 

14 tháng 9 năm 2021, giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Nhà thờ N 

Người đại diện theo pháp luật của Nhà thờ N là: ông Trần Xuân H – Linh 

mục Chánh sở H. (có mặt) 

Địa chỉ: Khóm K, thị trấn M, huyện H, tỉnh Vĩnh Long. 

Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn: 

1. Ông Lê Văn N, sinh năm 1951. (có mặt) 

2. Ông Phan Thanh N1, sinh năm 1973. (có mặt) 

3. Ông Nguyễn Văn S, sinh năm 1949. (có mặt) 

       TÒA ÁN NHÂN DÂN  

        TỈNH VĨNH LONG 
                ———————— 

  Bản án số: 126/2021/DS-PT. 

       Ngày 28 - 9 - 2021. 
V/v “Tranh chấp quyền sử dụng đất”. 

          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ N VIỆT NAM 

         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
            —————————————————— 
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Cùng địa chỉ: Khóm N, thị trấn K, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. (Văn 

bản ủy quyền ngày 28/5/2020). 

- Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Nhà thờ N là: Luật sư 

Nguyễn Văn T – Văn phòng luật sư Đ thuộc đoàn luật sư tỉnh Vĩnh Long. (có mặt) 

- Bị đơn: Ông Võ Quốc D, sinh năm 1955. (có mặt) 

Địa chỉ: Khóm N, thị trấn K, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long.  

Người đại diện theo ủy quyền của bị đơn: Ông Nguyễn Quyết Q, sinh năm 

1990. (có mặt) 

Địa chỉ: Số 33/6, đường M, Phường H, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh 

Long (văn bản ủy quyền ngày 14/9/2015). 

- Người có quyền lợi, N vụ liên quan: 

1. Ủy ban nhân dân huyện M, tỉnh Vĩnh Long.  

Địa chỉ: Khóm L, thị trấn C, huyện M, tỉnh Vĩnh Long  

Người đại diện theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện M là: Ông 

Nguyễn NP, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện M (văn bản ủy quyền 

ngày 04/12/2020). (vắng mặt) 

2. Bà Trương Thị N, sinh năm 1960 (vợ ông D). (vắng mặt) 

3. Chị Võ Thị Khánh L, sinh năm 1983 (con ông D). (vắng mặt) 

Cùng địa chỉ: Khóm N, thị trấn K, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. 

4. Ông Võ Văn S, sinh năm 1941 (anh ông D). 

Địa chỉ: Ấp Q, xã T, huyện V, tỉnh Vĩnh Long. 

Người đại diện theo ủy quyền của bà Trương Thị N, chị Võ Thị Khánh L, 

ông Võ Văn S là: ông Võ Quốc D (Văn bản ủy quyền ngày 24/3/2014). (có mặt) 

5. Ông Lê Thành L1, sinh năm 1966. (vắng mặt) 

Địa chỉ: Khóm N, thị trấn K, huyện M, tỉnh Vĩnh Long. 

- Người kháng cáo: Bị đơn Võ Quốc D; Người có quyền lợi và N vụ liên 

quan: Trương Thị N, Võ Thị Khánh L, Võ Văn S. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và bản án dân sự sơ thẩm 

của Tòa án nhân dân huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, nội dung vụ án được tóm 

tắt như sau: 

Theo đơn khởi kiện ngày 07 tháng 01 năm 2013, đơn khởi kiện bổ sung 

ngày 26 tháng 7 năm 2020 và các lời khai trong quá trình giải quyết vụ án 
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cũng như tại phiên tòa sơ thẩm, đại diện hợp pháp nguyên đơn, người đại 

diện theo ủy quyền của nguyên đơn ông Lê Văn N, ông Phan Thanh N1, ông 

Nguyễn Văn S đồng trình bày: 

Nhà thờ N (tên khác Họ đạo C; Nhà thờ C; Họ đạo M; Nhà thờ M) được 

thành lập từ trước năm 1872, trên phần đất diện tích là 8.467,4m
2
, thuộc thửa đất 

số 39, tờ bản đồ số 11, loại đất phi nông nghiệp, tọa lạc tại Khóm N, thị trấn K, 

huyện M, tỉnh Vĩnh Long, do Linh mục Trần Ngọc Xưa đại diện Nhà thờ kê khai 

trong sổ mục kê đất vào năm 1994. Trên phần đất thửa số 39 Nhà thờ N (Nhà thờ) 

có cho một số hộ dân mượn đất cất nhà ở, trong đó có gia đình cụ Trần Thị P (chết 

năm 2017). Việc cho mượn đất như sau: Năm 1963, Linh mục Nguyễn Ngọc Khả 

đại diện Nhà thờ cho cụ Trần Thị P mượn một phần có kích thước chiều dài 26m, 

chiều ngang 11m để tự cất nhà ở, các bên chỉ thỏa thuận miệng không có lập văn 

bản. Sau giải phóng năm 1975, cụ P lên Thành phố Hồ Chí Minh sinh sống để lại 

cho hai con trai là ông Võ Văn S và Võ Quốc D tiếp tục sử dụng. Đến năm 1980 cụ 

Trần Thị P về quê tự ý kê khai theo sổ mục kê. Sau đó, năm 1991 ông S tiếp tục kê 

khai phần diện tích đất mượn của Nhà thờ và được Ủy ban nhân dân huyện M cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) số D 0705219, thửa đất 119, diện 

tích 360m
2 

vào ngày 03/8/1995. Năm 1995 Nhà thờ tiến hành rà soát lại đất đai, đã 

yêu cầu những người mượn đất, ở nhờ trên đất Nhà thờ phải lập văn bản xác định 

lại việc mượn đất ở nhờ. Ngày 09/10/1995 ông Võ Quốc D đã tự lập " Tờ xác 

nhận" thừa nhận phần đất đang ở có diện tích 360m
2
 là của Nhà thờ và cam kết 

không được tặng cho hoặc sang nhượng bất kỳ ai; tại " Biên bản cuộc họp" ngày 

15/10/1995 chính ông D và bà N (vợ ông D) đã ký tên, xác nhận đang ở nhờ trên 

đất Nhà thờ, nhưng gia đình ông D đã tự ý đăng ký, kê khai mà không có ý kiến 

của Nhà thờ. 

Đến năm 2005 ông S đã tặng cho quyền sử dụng đất cho em là Võ Quốc D. 

Ngày 07/07/2005 Phòng Tài nguyên và Môi trường đã chỉnh lý mặt 4 giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất cho ông Võ Quốc D. Như vậy, việc gia đình ông D đăng 

ký kê khai phần đất mượn này và việc Uỷ ban nhân dân huyện M cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất cho ông Võ Văn S và  chỉnh lý mặt 4 cho Võ Quốc D là 

không đúng pháp luật, không có thể hiện ý kiến Nhà thờ tặng cho hay mua bán, đã 

xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà thờ.  

Hiện tại gia đình ông D đã có đất tại ấp An Hội 1, xã TA, huyện M, tỉnh 

Vĩnh Long. Những người cùng thời điểm mượn đất với ông D đã trả lại đất cho 

Nhà thờ như: Nguyễn Văn S trả lại năm 1993, Trịnh Văn Tươi trả khoảng năm 

2011, Nguyễn Văn Lắm trả khoảng năm 2018, Phan Thanh N hiện đồng ý trả đất 

cho Nhà thờ. 

Do ông D và gia đình vi phạm thỏa thuận, Nhà thờ có nhu cầu mở rộng để 

sửa chữa lại, nên Nhà thờ khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết buộc hộ ông D, bà 

N, chị L phải di dời nhà, cây trồng trả lại phần đất được cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng, thửa số 119b, tờ bản đồ số: 0003, diện tích 360m
2
 do hộ ông Võ 

Quốc D đứng tên quyền sử dụng đất, tọa lại tại Khóm N, thị trấn K, huyện M, tỉnh 

Vĩnh Long (theo Trích đo bản đồ hiện trạng khu đất diện tích là 370,0m
2
, thuộc 

thửa  chiết thửa 73). Nhà thờ đồng ý hỗ trợ chi phí bồi thường thiệt hại cho ông D 
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và các thành viên hộ gia đình ½ giá trị tài sản, cây trồng theo định giá ngày 

16/6/2020; ngoài ra không có yêu cầu khác.  

Đối với việc Ủy ban nhân dân huyện M đã cấp quyền sử dụng đất cho ông 

Võ Văn S và chỉnh lý mặt 4 của Phòng Tài nguyên và Môi trường cho ông Võ 

Quốc D. Nhà thờ không yêu cầu Tòa án hủy quyết định cấp quyền sử dụng đất số: 

283/QĐ-UBH ngày 24/07/1995 của Ủy ban nhân dân huyện M cấp cho ông Võ 

Văn S; không yêu cầu hủy chỉnh lý mặt 4 của Phòng TNMT từ ông S cho D. Đề 

nghị Tòa án giải quyết theo luật định. 

     Tại bản ý kiến ngày 21/3/2014 và các lời khai trong quá trình giải quyết vụ 

án cũng như tại phiên tòa sơ thẩm bị đơn ông Võ Quốc D, người đại diện theo ủy 

quyền của bị đơn là ông Nguyễn Quyết Quyền trình bày:  

Về vị trí, số thửa, diện tích, mục đích sử dụng đất, quá trình cụ P, ông S kê 

khai như phía nguyên đơn trình bày là đúng. 

Nguồn gốc thửa đất số 119b là do cụ P kê khai đăng ký từ năm 1964, trước 

đây là của ai thì hiện không xác định được. Theo yêu cầu của nguyên đơn, ông D 

không đồng ý, vì đất này được cụ P tặng cho ông S là đúng pháp luật, đến năm 

2005 ông S tặng cho ông D hoàn toàn hợp pháp. Quá trình quản lý canh tác cụ P và 

ông S kê khai đăng ký đúng luật định, được Ủy ban nhân dân huyện M cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất số D 0705219, thửa đất 119, diện tích 360m
2
, loại 

đất thổ quả,
 
tọa lạc tại Khóm N, thị trấn K, huyện M, tỉnh Vĩnh Long cho ông S 

vào ngày 03/8/1995, ông D đã thực hiện N vụ thuế đầy đủ từ năm 1995, nên không 

đồng ý toàn bộ theo yêu cầu của Nhà thờ. 

Trường hợp Tòa án chấp nhận yêu cầu của Nhà thờ thì đối với nhà, cây 

trồng của ông D hiện có trên đất, ông D yêu cầu Nhà thờ bồi thường theo định giá 

của Tòa án ngày 16/6/2020, giao toàn bộ tài sản thuộc phía Nhà thờ quản lý sử 

dụng. Đối với những người thuê đã hết hợp đồng hiện còn lại ông Lê Thành L1 

đang thuê, thì ông D tự chịu trách nhiệm, không yêu cầu Tòa án giải quyết. 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không có thế chấp vay vốn Ngân hàng 

hay cầm cố cho ai. Ngoài phần đất này thì ông D có phần đất vườn khác, hiện tọa 

lạc tại xã TA, huyện M, tỉnh Vĩnh Long. 

Tại các lời khai trong quá trình giải quyết vụ án cũng như tại phiên tòa sơ 

thẩm thì người đại diện theo ủy quyền của người có quyền lợi, N vụ liên quan 

Trương Thị N, Võ Thị Khánh L, Võ Văn S là bị đơn ông Võ Quốc D trình bày: 

Thống nhất quan điểm như trình bày của ông D, người đại diện theo ủy quyền của 

ông D. Bà Trương Thị N, Bà Võ Thị Khánh L, ông Võ Văn S không có ý kiến 

khác, không có yêu cầu độc lập. 

Tại đơn yêu cầu ngày 15/7/2020 và các lời khai trong quá trình giải quyết 

vụ án người có quyền lợi, N vụ liên quan ông Lê Thành L1 trình bày:   

Ông L1 thuê một căn phòng trên đất của ông D từ năm 2000, diện tích 

18m
2
, để mở tiệm hớt tóc, giá thuê mỗi tháng là 800.000 đồng, tiền điện, nước ông 

L1 tự chịu. Thuê các năm đầu thì có hợp đồng, nhưng sau này thì không. Thời hạn 
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thuê không có quy định cụ thể mà khi nào không thỏa thuận được giá hoặc ông L1 

không còn sức khỏe thì ngưng hợp đồng. 

Hiện nay có tranh chấp xảy ra chưa xác định được kết quả giải quyết cuối 

cùng, nên ông L1 không đặt ra yêu cầu Tòa án giải quyết. Ông L1 xin vắng mặt 

hòa giải, công khai chứng cứ, xét xử tại Tòa án, ngoài ra không có ý kiến, yêu cầu 

gì khác. 

 Tại bản án dân sự sơ thẩm số: 03/2021/DS-ST ngày 18 tháng 01 năm 2021 

của Toà án nhân dân huyện M. 

Áp dụng các Điều 164, 169, 170, 247, 255, 261, 688 của Bộ luật dân sự 

năm 2005; các Điều 105, 166, 173, 203 của Luật đất đai năm 2013; các Điều 

147, 157, 161, 165, 227, 228, 244 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; các 

Điều 24, 27 Pháp lệnh số 10/2009/UBTVQH 12, ngày 27/02/2009 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc Hội, về án phí, lệ phí Tòa án; điểm đ khoản 1 Điều 12, Điều 48 

của Nghị quyết số 326/UBNTVQH14, ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, 

miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án, xử; 

1. Chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn Nhà thờ N (tên khác Họ đạo C; Nhà 

thờ C; Họ đạo M; Nhà thờ M); 

Buộc bị đơn ông Võ Quốc D; người có quyền lợi, N vụ liên quan bà 

Trương Thị N, chị Võ Thị Khánh L có trách nhiệm liên đới trả Nhà thờ N (tên 

khác Họ đạo C; Nhà thờ C;  Họ đạo M; Nhà thờ M), phần đất theo Trích đo bản đồ 

hiện trạng khu đất do Phòng Tài nguyên và môi trường huyện M lập ngày 

21/3/2016 thuộc thửa số 73 (theo Giấy chứng nhận QSDĐ thửa 119b), tờ bản đồ số 

10 (theo Giấy chứng nhận là số 0003), diện tích là 370,0 m
2
 (theo Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng diện tích 360m
2
), loại đất ở đô thị và trồng cây lâu năm (theo Giấy 

chứng nhận là đất thổ quả), do ông Võ Quốc D đứng tên Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất theo chỉnh lý mặt 4 ngày 07/7/2005, hiện tọa lại tại Khóm N, thị trấn 

K, huyện M, tỉnh Vĩnh Long. 

Ông Lê Thành L1 có trách nhiệm di dời tài sản cá nhân giao trả phòng đã 

thuê có trên phần đất mà  bị đơn ông Võ Quốc D; người có quyền lợi, N vụ liên 

quan bà Trương Thị N, chị Võ Thị Khánh L trả Nhà thờ N (tên khác Họ đạo C; 

Nhà thờ C; Họ đạo M; Nhà thờ M), mà không phải bồi thường. 

Nguyên đơn Nhà thờ N (tên khác Họ đạo C; Nhà thờ C; Họ đạo M; Nhà 

thờ M) có trách nhiệm liên hệ cơ quan có thẩm quyền đăng ký, kê khai phần đất 

nêu trên theo quy định. 

2. Giao cho nguyên đơn Nhà thờ N (tên khác Họ đạo C; Nhà thờ C; Họ đạo 

M; Nhà thờ M) toàn quyền quản lý sử dụng toàn bộ phần tài sản nhà, công trình 

phụ, cây trồng có trên đất mà bị đơn ông Võ Quốc D; người có quyền lợi, N vụ 

liên quan bà Trương Thị N, chị Võ Thị Khánh L phải trả. 

Cây trồng và các loại tài sản khác (nếu có) phát sinh sau khi định giá ngày 

16/6/2020 có trên phần đất phải trả cho nguyên đơn Nhà thờ N (tên khác Họ đạo C; 
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Nhà thờ C; Họ đạo M; Nhà thờ M) của ai thì phải có trách nhiệm tháo dở, di dời và 

không được xem xét bồi thường. 

3. Buộc nguyên đơn Nhà thờ N (tên khác Họ đạo C; Nhà thờ C; Họ đạo M; 

Nhà thờ M) phải có trách nhiệm bồi hoàn giá trị nhà, công trình phụ, cây trồng cho 

bị đơn ông Võ Quốc D; người có quyền lợi, N vụ liên quan bà Trương Thị N, chị 

Võ Thị Khánh L số tiền tổng cộng là 380.385.000 đồng (ba trăm tám mươi triệu ba 

trăm tám mươi lăm nghìn đồng).  

4. Giành cho ông Lê Thành L1 vụ kiện khác về hợp đồng thuê phòng với 

ông Võ Quốc D khi có yêu cầu. 

Ngoài ra, án sơ thẩm còn tuyên về lãi suất chậm thi hành án, chi phí tố tụng, 

án phí, quyền và N vụ thi hành án và quyền kháng cáo của đương sự. 

Ngày 28/01/2021, bị đơn Võ Quốc D; người có quyền lợi và N vụ liên quan: 

Trương Thị N, Võ Thị Khánh L, Võ Văn S có đơn kháng cáo với nội dung yêu cầu 

Tòa án cấp phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm theo hướng không chấp nhận yêu cầu 

khởi kiện của nguyên đơn.  

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

- Ông Lê Văn N, ông Phan Thanh N, ông Nguyễn Văn S là người đại diện 

hợp pháp cho Nhà thờ N: giữ nguyên yêu cầu khởi kiện yêu cầu ông Võ Quốc D, 

bà Trương Thị N, chị Võ Thị Khánh L, ông Võ Văn S trả lại phần đất thửa số 

119b, tờ bản đồ số 0003, diện tích 360m
2
 do hộ ông Võ Quốc D đứng tên mặt 4 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tọa lại tại Khóm N, thị trấn K, huyện M, tỉnh 

Vĩnh Long (theo Trích đo bản đồ hiện trạng khu đất diện tích là 375,0m
2
, thuộc 

thửa  chiết thửa 73). Nhà thờ đồng ý hỗ trợ chi phí bồi thường thiệt hại cho ông D 

và các thành viên hộ gia đình giá trị tài sản theo quyết định của bản án sơ thẩm.  

- Anh Nguyễn Quyết Quyền người đại diện hợp pháp cho ông D, bà N, chị L, 

ông S giữ nguyên yêu cầu kháng cáo và trình bày:  

Nguồn gốc thửa đất 84, diện tích 440m
2
, loại đất thổ quả được cụ P kê khai 

theo chỉ thị 299/TTg vào sổ bộ địa chính năm 1980, đến năm 1991 ông S tiếp tục 

đăng ký kê khai và được Ủy ban nhân dân huyện M cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất thửa đất 119b, diện tích 360m
2
, loại đất thổ quả cho ông Võ Văn S năm 

1995. Năm 2005 ông S lập hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất thửa 119b cho 

ông Võ Quốc D. Qua các quá trình kê khai đăng ký, thửa đất 119b được kê khai 

đúng theo quy định của pháp luật, có nguồn gốc rõ ràng và được cấp giấy chứng 

nhận theo quy định của luật đất đai. Tại phiên tòa nguyên đơn xác định không 

tranh chấp yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thửa đất 119b đã được 

chỉnh lý mặt 4 giấy chứng nhận cho ông D đây là tình tiết không cần chứng minh. 

Trong suốt quá trình giải quyết vụ án Nhà thờ cũng khẳng định khi cụ P, ông S xây 

dựng các công trình trên đất thì phía Nhà thờ không có ngăn cản hay tranh chấp. 
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Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của ông D, bà N, chị L, ông 

S sửa bản án sơ thẩm, bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.  

- Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Nhà thờ N phát biểu ý kiến:  

Nhà thờ N là cơ sở tôn giáo được thành lập hợp pháp từ năm 1872 do các 

linh mục quản lý kê khai, quản lý cho đến nay. Theo chứng thực lưu trữ địa chính 

số 104/CLLT-TTTTTN&MT, ngày 03/4/2007 của Sở Tài nguyên và môi trường 

tỉnh Vĩnh Long thể hiện đất Nhà thờ thuộc thửa số 39, tờ bản đồ số 11, diện tích 

8.467,4m
2
, loại đất cơ sở sản xuất kinh doanh, do linh mục Trần Ngọc Xưa kê 

khai. Qua các lần kê khai, diện tích đất Nhà thờ có thay đổi, do có một số hộ dân 

mượn đất ở nhờ kê khai luôn phần đất của Nhà thờ. Đến nay đã có 03 hộ dân đã trả 

lại đất. Năm 1963 Nhà thờ cho cụ Trần Thị P mượn một phần diện tích đất dài 

26m, ngang 11m để cất nhà sinh sống đến năm 1980 bà P tự ý kê khai thửa đất số 

84, diện tích 440m
2
, loại đất thổ cư vào sổ mục kê mà không được sự đồng ý của 

phía đại diện Nhà thờ. Sau đó, bà P lên Sài Gòn sinh sống và giao lại cho hai người 

con của cụ P là Võ Văn S, Võ Quốc D quản lý, hai ông tiếp tục xây nhà trên thửa 

đất này. Đến năm 1991 ông S kê khai thửa đất 119b, diện tích 360m
2
 và được Ủy 

ban nhân dân huyện M cấp giấy chứng nhận quyên sử dụng đất ngày 03/8/1995. 

Năm 2005 ông S tặng cho quyền sử dụng đất thửa 119b cho ông D được chỉnh lý 

mặt 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 07/7/2005. Tại tờ xác nhận ngày 

09/10/1995 có chữ ký của ông D, bà N và biên bản họp ngày 15/10/1995 chính ông 

D ký xác nhận có mượn đất của Nhà thờ được chính quyền địa phương xác nhận, 

ngoài ra sơ đồ tượng trưng khu vực đất nhà thờ, Sở địa chính tỉnh xác định vị trí 

các hộ dân đang sinh sống trên đất nhà thờ. Từ các chứng cứ trên đủ cơ sở xác định 

thửa đất 119b là đất của Nhà thờ nên đề nghị Hội đồng xét xử giữ nguyên yêu cầu 

khởi kiện của nguyên đơn, không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị đơn.  

- Ý kiến phát biểu của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa: 

+ Việc tuân theo pháp luật của Thẩm phán, Hội đồng xét xử, của những 

người tham gia tố tụng: Qua kiểm sát việc giải quyết vụ án từ khi thụ lý cho đến 

khi xét xử Thẩm phán đã chấp hành đúng các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự 

trong quá trình giải quyết vụ án; Hội đồng xét xử đã thực hiện đúng các quy định 

của Bộ luật tố tụng dân sự về phiên tòa phúc thẩm; Các đương sự có mặt thực hiện 

đúng các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự.  

 + Về nội dụng: Xét yêu cầu kháng cáo của ông Võ Quốc D, bà Trương Thị 

N, chị Võ Thị Khánh L, ông Võ Văn S về việc không đồng ý trả lại đất cho Nhà 

thờ là có căn cứ chấp nhận, bởi lẽ: Án sơ thẩm  nhận định phần đất tranh chấp thửa 

119b có diện tích 360m
2
 do hộ ông Võ Quốc D đứng tên QSDĐ theo chỉnh lý mặt 

4 ngày 7/7/2005 theo trích đo bản đồ hiện trạng khu đất thuộc chiết thửa mới 73 

phần đất này thuộc quản lý của nhà thờ thể hiện theo Biên bản cuộc họp ngày 

15/10/1995 Biên bản họp họ đạo ngày 10/3/2007 và thực hiện theo Nghị định 
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60/CP ngày 5/7/1994 của Chính Phủ do Linh mục Trần Ngọc Xưa đăng ký kê khai 

thửa 39 diện tích 8.467,4m
2
 loại đất cơ sở sản xuất kinh doanh nên có cơ sở xác 

định thửa đất 119b là của Nhà thờ từ đó tuyên xử buộc bị đơn trả lại thửa đất cho 

Nhà thờ mà chưa xem xét đến quá trình quản lý, sử dụng kê khai đăng ký quyền sử 

dụng đất của gia đình ông D là đánh giá chứng cứ chưa toàn diện và trái quy định 

của pháp luật.   

Nguyên đơn xác định, nguồn gốc thửa 119b là của Nhà thờ N. Năm 1963, 

Nhà thờ C cho cụ Trần Thị P mượn đất để cất nhà ở, việc cho mượn đất chỉ nói 

miệng, không có lập văn bản. Trong quá trình quản lý, sử dụng nhà thờ cũng 

không thực hiện việc kê khai đăng ký quyền sử dụng đối với thửa đất tranh chấp 

thể hiện ở việc khi thực hiện chỉ thị 299/TTg ngày 10/11/1980 của Thủ tướng 

Chính Phủ, bà Lê Thị Thơm (Dì Phước tu sĩ phụ trách cơ sở) đã  kê khai phần đất 

của nhà thờ có diện tích là 3.560 m
2
 đến năm 1990 ông Trần Minh Xưa giữ chức 

vụ tu sĩ giúp việc nhà thờ đã kê khai diện tích 4.710m
2
; qua hai lần kê khai nhà thờ 

đều không kê khai phần đất tranh chấp. Thực hiện nghị định 60/CP, Linh mục Trần 

Ngọc Xưa đại diện Nhà thờ kê khai trong sổ mục kê đất có diện tích là 8.467,4m
2
 

thuộc thửa 39, tờ bản đồ số 11, loại đất SXKD, tọa lạc tại Khóm N, thị trấn K, 

huyện M, tỉnh Vĩnh Long (BL 07). Trong khi đó bị đơn không thừa nhận có mượn 

đất của nhà thờ, mẹ bị đơn đã sống trên đất từ năm 1963 và theo chứng thư lưu trữ 

địa chính số 2333 ngày 25/11/2013  xác định theo tư liệu 299/TTg ngày 

10/11/1980 của Thủ tướng Chính Phủ ghi nhận cụ Trần Thị P kê khai trong sổ mục 

kê thửa đất số 84, diện tích 440m
2
, loại đất thổ cư, tọa lạc tại ấp 9- xã Chánh Hội- 

huyện M tỉnh Vĩnh Long. Theo tư liệu đo đạc bản đồ giải thửa năm 1991 (Chương 

trình đất) ghi nhận phần đất tranh chấp thuộc thửa 119b, tờ bản đồ số 3, diện tích 

360m
2
, loại đất thổ vườn do Võ Văn S đăng ký trong sổ bộ địa chính, đã được Ủy 

ban nhân dân huyện M cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 03/8/1995.  

Năm 1995, Nhà thờ N tiến hành rà soát lại đất đai, có yêu cầu những người 

mượn đất đang ở nhờ trên đất Nhà thờ phải lập văn bản xác định lại việc mượn đất 

ở nhờ này. Ngày 09/10/1995 ông Võ Quốc D đã lập "Tờ xác nhận" thừa nhận phần 

đất đang ở có diện tích: 360 m
2
 là của Nhà Thờ và cam kết không được tặng cho 

hoặc sang nhượng bất kỳ ai. Tờ xác nhận ngày 09/10/1995 của ông D là trái pháp 

luật bởi thời điểm này thửa đất tranh chấp thuộc quyền sử dụng của ông Võ Văn S 

đến năm 2005 ông S mới tặng cho ông D và ngày 7/7/2005 ông D mới được chỉnh 

lý mặt 4 giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất. Biên bản cuộc họp ngày 15/10/1995 

không có sự tham gia của hộ gia đình ông S, trong đó chỉ có ông Võ Quốc Việt. 

Ngày 3/3/2007 tại nhà xứ họ đạo C, họ đạo tiến hành họp họ đạo về việc ký xác 

nhận trả lại những thửa đất trước đây đã mượn của Họ đạo để cất nhà ở. Tại cuộc 

họp này ghi nhận vợ ông D dự thay và có ký nhận nội dung không “đồng ý kiến”. 

Từ đồng, bị gạch bỏ ông D không thừa nhận sự tẩy xóa trong biên bản này mà 

không có sự xác nhận của những người liên quan. Biên bản họp họ đạo ngày 

10/3/2007 về việc tái xác nhận nội dung cuộc họp ngày 3/3/2007 nhằm khẳng định 

rõ nguồn gốc đất đang sử dụng của 13 hộ dân trong đó có hộ ông Võ Quốc D trong 

biên bản này vợ ông D dự thay có ghi nhận “không ý kiến”  (BL 08). Ngoài các 

biên bản làm việc có nội dung chưa rõ ràng như trên Nhà thờ N không có chứng cứ 

gì chứng minh phần đất tranh chấp là thuộc quyền sử dụng của Nhà thờ, các sổ 
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sách ghi chép của nhà thờ, giấy chứng nhận QSDĐ qua các thời kỳ, việc kê khai 

đăng ký QSDĐ qua các thời kỳ, việc đăng ký theo NĐ 60/CP chỉ mới được ghi 

nhận trong sổ mục kê.  

Đồng thời theo án lệ số 32/2020/AL được Hội đồng thẩm phán Tóa án nhân 

dân tối cao thông qua ngày 05/2/2020 được công bố theo quyết định số 50/ QĐ-CA 

ngày 25/2/2020 của Chánh Án tòa án nhân dân tối cao thì về nội dung án lệ “Thửa 

đất số 135 tại ấp X, xã N, huyện H, tỉnh Bạc Liêu có nguồn gốc do vợ chồng cụ K 

khai phá khoảng năm 1958, nhưng gia đình cụ C1 đã sử dụng ổn định đất này ít 

nhất từ năm 1975 cho đến nay. Quá trình sử dụng, cụ C1 đã đăng ký, kê khai và 

được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 1997, sau đó cụ C1 đã làm thủ 

tục tặng cho ông N và ông N đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

năm 2009. Vợ chồng cụ K không đăng ký, kê khai, sử dụng diện tích đất trên và 

không có một trong các loại giấy tờ theo Điều 100 Luật Đất đai năm 2013 (trước 

đây là Điều 50 Luật Đất đai năm 2003). Mặt khác, gia đình cụ K đều đã xuất cảnh, 

định cư ở Mỹ, nên không đủ điều kiện để Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, 

giao đất, cho thuê đất theo quy định tại Điều 54, Điều 55, Điều 56, Điều 183 Luật 

Đất đai năm 2013. Do đó, vợ chồng cụ K không có quyền sử dụng hợp pháp đối 

với diện tích đất đang tranh chấp nêu trên. Tòa án cấp sơ thẩm chấp nhận yêu cầu 

khởi kiện của bà S là không đúng.” Tương tự trong vụ án này thửa đất 119b nhà 

thờ cho rằng có nguồn gốc của Nhà thờ nhưng gia định cụ  P đã sử dụng đất ổn 

định, không tranh chấp ít nhất là từ năm 1963 đến năm 2014 quá trình sử dụng đất 

cụ P, ông S đã kê khai đăng ký theo chỉ thị 299/TTg của Thủ tướng Chính Phủ 

năm 1980, đăng ký theo chương trình đất năm 1991 và năm 1995 ông S đã được 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Năm 2005 ông S lập thủ tục tặng cho ông 

D và ông D đã được chỉnh lý mặt 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 

7/7/2005.  

Qua các lần kê khai đăng ký quyền sử dụng đất theo chỉ thị 299/TTg, 

chương trình đất năm 1991 nhà thờ không hề kê khai đăng ký quyền sử dụng đất 

đối với phần đất này và cũng không có tranh chấp đối với việc kê khai đăng ký của 

cụ P, ông S. Đến khi kê khai đăng ký thực hiện nghị định 60/CP thì Nhà thờ N mới 

kê khai trong sổ mục kê và chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận 

và Nhà thờ cũng không có một trong các loại giấy tờ theo quy định tại Điều 50 

Luật Đất đai năm 2003; Điều 100 Luật Đất đai năm 2013. Do vậy không có căn cứ 

để xác định phần đất tranh chấp là thuộc quyền sử dụng của Nhà thờ N. Nên cần 

chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị đơn ông D, bà N, chị L, ông S; bác yêu cầu 

khởi kiện của Nhà thờ N. 

Ngoài ra theo kết quả đo đạc phần đất tranh chấp có diện tích 375m
2
 nhưng 

bản án sơ thẩm xác định diện tích 370m
2
 là có sai sót cần điều chỉnh cho phù hợp. 

Đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ  khoản 2 Điều 308 Bộ luật Tố tụng dân sự 

năm 2015; 

+ Chấp nhận yêu cầu kháng cáo của ông Võ Quốc D, bà Trương Thị N, chị 

Võ Thị Khánh L, ông Võ Văn S. 
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+ Sửa án sơ thẩm: Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Nhà 

thờ N  về việc yêu cầu ông Võ Quốc D, người có quyền lợi và N vụ liên quan bà 

Trương Thị N, chị Võ Thị Khánh L có trách nhiệm liên đới trả Nhà thờ N, phần đất 

thuộc thửa số 73 (theo giấy chứng nhận QSDĐ thửa 119b), tờ bản đồ số 10 (theo 

giấy chứng nhận là số 0003), diện tích là 375,0 m
2
, (theo giấy chứng nhận QSDĐ 

diện tích 360m
2
) loại đất ở đô thị và trồng cây lâu năm (theo giấy chứng nhận là 

đất thổ quả) do ông Võ Quốc D đứng tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo 

chỉnh lý mặt 4 ngày 07/7/2005, tọa lạc tại Khóm N, thị trấn K, huyện M, tỉnh Vĩnh 

Long. 

Về chi phí khảo sát đo đạc: Nhà thờ N phải chịu chi phí khảo sát đo đạc là 

5.000.000đ. 

Về án phí dân sự sơ thẩm: Nhà thờ N phải nộp 17.490.000đ. 

Về án phí dân sự phúc thẩm: ông D, ông S, bà N, chị L không phải chịu.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên 

tòa; trên cơ sở xem xét toàn diện các chứng cứ; ý kiến trình bày của các đương sự; 

Căn cứ vào kết quả tranh luận và phát biểu của đại diện Viện kiểm sát tại phiên 

tòa; Hội đồng xét xử nhận định:  

- Về thủ tục: Tòa án sơ thẩm xét xử tuyên án ngày 18/01/2021 đến ngày 

28/01/2021 ông Võ Quốc D; bà Trương Thị N, chị Võ Thị Khánh L, ông Võ Văn S 

có đơn kháng cáo. Đơn kháng cáo của ông D, bà N, chị L, ông S còn trong thời hạn 

luật định nên được Hội đồng xét xử xem xét, giải quyết theo thủ tục phúc thẩm quy 

định tại Điều 293 của Bộ luật tố tụng dân sự. 

Ông Lê Thành Phú người đại diện hợp pháp của Ủy ban nhân dân huyện M, 

ông Lê Thành L1 đã được Tòa án triệu tập hợp lệ nhưng có đơn xin xét xử vắng 

mặt. Căn cứ Điều 296 của Bộ luật tố tụng dân sự xét xử vắng mặt đối với ông Phú, 

ông L1. 

- Về nội dung: 

[1] Theo trích đo bản đồ địa chính khu đất ngày 21/3/2016 của Phòng Tài 

nguyên, Môi trường huyện M phần đất tranh chấp thuộc thửa số Ch73 (119B), diện 

tích 375m
2
, loại đất thổ quả, tọa lạc tại khóm 2, thị trấn huyện M, tỉnh Vĩnh Long 

nhưng Tòa án cấp sơ thẩm xác định phần đất tranh chấp có diện tích 370m
2
 là có 

sai sót. Do đó, Hội đồng xét xử điều chỉnh phần diện tích tranh chấp thực tế 375m
2 

theo Trích đo bản đồ địa chính khu đất ngày 21/3/2016 để làm cơ sở giải quyết vụ 

án. 
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[2] Xét kháng cáo của ông Võ Quốc D; bà Trương Thị N, chị Võ Thị Khánh 

L và ông Võ Văn S: 

Nguồn gốc thửa đất số 119B, tờ bản đồ số 0003, diện tích 360m
2
 (thực tế đo 

đạc 375,0m
2
), loại đất thổ quả, tọa lạc tại Khóm N, thị trấn K, huyện M, tỉnh Vĩnh 

Long do ông Võ Quốc D đứng tên mặt 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 

07/7/2005, theo trình bày của nguyên đơn là do Linh mục Nguyễn Ngọc Khả đại 

diện Nhà thờ N (Nhà thờ) cho cụ Nguyễn Thị P mượn để cất nhà ở từ năm 1963 

nhưng chỉ thỏa thuận miệng, không có lập văn bản. Bị đơn ông Võ Văn D khẳng 

định cụ P sinh sống tại thửa 199B từ năm 1964 và được cụ P kê khai trong sổ mục 

kê thửa đất số 84, diện tích 440m
2
, loại đất thổ cư, tọa lạc tại ấp 9- xã Chánh Hội- 

huyện M tỉnh Vĩnh Long vào năm 1980 theo Chỉ thị 299/TTg, của Thủ tướng 

Chính phủ. Đến năm 1991 (Chương trình đất) ông Võ Văn S kê khai đăng ký trong 

sổ bộ địa chính phần đất tranh chấp thuộc thửa 119B, tờ bản đồ số 0003, diện tích 

360m
2
, loại đất thổ vườn và được Ủy ban nhân dân huyện M cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất ngày 03/8/1995; đến năm 2005 ông S lập hợp đồng tặng cho 

quyền sử dụng đất cho ông D quản lý sử dụng đến nay. 

Căn cứ vào chứng thực lưu trữ địa chính số 2333/CTLT-TTCNTT, ngày 

25/11/2013 của Trung tâm Công nghệ thông tin thuộc Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh Vĩnh Long, xác nhận: 

 “1. Theo tư liệu đo đạc thực hiện Chỉ thị 299/TTg, ngày 10/11/1980 của 

Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, phần đất xin xác nhận thuộc thửa số 84 được kê 

khai vào sổ mục kê ruộng đất và sổ đăng ký ruộng đất ghi tên cụ Trần Thị P, diện 

tích 440m
2
, loại đất thổ vườn, tọa lạc tại ấp Chín, xã Chánh Hội, huyện M, tỉnh 

Vĩnh Long. 

2. Theo tư liệu đo đạc bản đồ giải thửa năm 1991 (chương trình đất) ghi 

nhận: Phần đất xin xác nhận thuộc thửa đất số 119, tờ bản đồ số 03, diện tích 

360m
2
, loại đất thổ vườn, tọa lạc tại ấp Chín, xã Chánh Hội, huyện M, tỉnh Vĩnh 

Long do ông S đăng ký trong sổ bộ địa chính. 

3. Theo tư liệu địa chính thực hiện Nghị định số 60/CP, ngày 5/7/1994 của 

Chính phủ ghi nhận: Thửa đất số 39, tờ bản đồ số 11 được kê khai vào sổ mục kê 

đất ghi tên Trần Ngọc Xưa, diện tích 8.716,1m
2
, loại đất xây dựng.  

Qua tra cứu từ cơ sở dữ liệu đất đai ghi nhận: Thửa đất số 39, tờ bản đồ số 

11, diện tích 8.716,1m
2
, loại đất SKC (đất cơ sở sản xuất, kinh doanh), do Trần 

Ngọc Xưa đứng tên. Diện tích hiện nay còn lại 8.467,4m
2
, do tách thửa 414. Đất 

tọa lạc tại ấp Chín, xã Chánh Hội, huyện M, tỉnh Vĩnh Long.” 

Tại công văn số 1023/UBND-NC, ngày 14/11/2019 của Ủy ban nhân dân 

huyện M xác định việc cấp giấy chứng nhận cho ông Võ Văn S đã được Hội đồng 
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xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thị trấn C họp xét thông qua ngày 

15/9/1993, niêm yết công khai, nhưng không có đơn khiếu nại liên quan đến hồ sơ 

của ông S và được Ủy ban nhân dân huyện M cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất số phát hành tổng cục D0705219, số vào sổ 31131, thửa đất số 119B, diện tích 

360m
2
, loại đất thổ quả, tọa lạc tại Khóm N, thị trấn K, huyện M tỉnh Vĩnh Long. 

Đến ngày 05/7/2005 ông S lập hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất cho ông Võ 

Quốc D thửa đất 119B. Hợp đồng tặng cho được Ủy ban nhân dân thị trấn C xác 

nhận đất không tranh chấp, ông D đã hoàn thành N vụ tài chính đối với Nhà nước 

và được Phòng tài nguyên và Môi trường huyện chỉnh lý mặt 04 giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất ngày 07/7/2005. Ủy ban nhân dân huyện M xác định việc cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Võ Văn S và hợp đồng tặng cho 

quyền sử dụng đất từ ông S sang cho ông D được thực hiện đúng theo quy định của 

pháp luật. 

Xét, theo Chỉ thị 299/TTg, ngày 10/11/1980 của Thủ tướng Chính phủ, cụ P 

đăng ký kê khai thửa đất số 84, diện tích 440m
2
, loại đất thổ cư; cụ Lê Thị Thơm 

(Dì Phước phụ trách cơ sở) kê khai đất Nhà thờ thửa 81, diện tích 3.560m
2
, loại đất 

thổ cư vào sổ mục kê đất. Theo chương trình đất năm 1991 ông S đăng ký kê khai 

thửa 119, diện tích 360m
2
, loại đất thổ vườn và linh mục Trần Ngọc Xưa kê khai 

thửa 114, diện tích 4.710m
2
, loại đất xây dựng vào sổ mục kê đất. Đến năm 1994 

Linh mục Trần Ngọc Xưa tiếp tục kê khai vào sổ mục kê đất tại thửa số 39, tờ bản 

đồ số 11, diện tích 8.716,1m
2
, loại đất xây dựng theo Nghị định 60/CP, ngày 

05/7/1994 nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy 

định. Như vậy, qua các lần kê khai diện tích đất Nhà thờ có biến động tăng nhưng 

không bao gồm diện tích đất thửa 119B của cụ P, ông S. 

Nhà thờ căn cứ vào biên bản họp họ đạo ngày 15/10/1995, tờ xác nhận của 

ông Võ Quốc D ngày 09/10/1995 yêu cầu ông D phải trả lại đất là không có cơ sở 

vì năm 1991 ông S là người kê khai thửa 119B và được Ủy ban nhân dân huyện M 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào ngày 03/8/1995. Thời điểm này, ông 

D chỉ là người quản lý đất thay ông S nên ông D không có quyền quyết định đối 

với thửa đất 119B. Tại biên bản cuộc họp họ đạo ngày 03/3/2007 ông D xác định 

chỉ có bà N vợ ông tham dự nên các nội dung trong biên bản ông không biết, ông 

D không có ký tên đồng ý trả lại đất cho Nhà thờ. Mặt khác, từ năm 1872 đến nay 

Nhà thờ cũng không có sổ sách ghi chép diện tích đất hay giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất của Nhà thờ sở hữu qua các thời kỳ và khi cụ P, ông S kê khai, đăng 

ký quyền sử dụng đất Nhà thờ không có khiếu nại hay tranh chấp; đến khi ông S, 

ông D xây nhà trên thửa 119B phía Nhà thờ cũng không có ngăn cản, phản đối. Do 

vậy không có căn cứ để xác định phần đất tranh chấp thửa 119B, diện tích 375m
2
 

là đất của Nhà thờ cho nên kháng cáo của ông S, bà N, chị L và ông S là có cơ sở 

để chấp nhận.  
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 [3] Xét phát biểu của Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà thờ 

N là không có cơ sở chấp nhận. 

 [4] Xét đề nghị của Vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long là 

có cơ sở chấp nhận. Riêng phần án phí sơ thẩm Hội đồng xét xử chỉ ghi nhận. 

[5] Từ các nhận định trên, Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của ông Võ 

Quốc D, bà Trương Thị N, chị Võ Thị Khánh L, ông Võ Văn S, sửa bản án dân sự 

sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện Mang Thít. 

[6] Về Chi phí xem xét đo đạc, thẩm định tại chỗ: là 5.000.000 đồng (năm 

triệu đồng). Do không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Nhà thờ nên buộc Nhà thờ 

phải chịu theo quy định tại Điều 165 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. Nhà thờ đã 

nộp đủ. 

[7] Về án phí:  

[7.1] Án phí sơ thẩm: 

Nhà thờ phải chịu án phí sơ thẩm là 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) 

nhưng được khấu trừ vào tiền tạm ứng án phí 627.000 đồng (Sáu trăm hai mươi 

bảy nghìn đồng) theo biên lại thu tiền số 021817, ngày 11/3/2014 và biên lại số 

0002983, ngày 29/7/2020 tại Chi cục thi hành án dân sự huyện M. Hoàn trả lại cho 

Nhà thờ N số tiền 427.000 đồng (bốn trăm hai mươi bảy nghìn đồng). 

[7.2] Án phí phúc thẩm. 

Do sửa án sơ thẩm nên các đương sự không phải chịu án phí phúc thẩm.  

Hoàn trả cho chị Võ Thị Khánh L 300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng) tiền 

tạm ứng án phí theo biên lai thu số 0006727, ngày 29/01/2021 tại Chi cục thi hành 

án dân sự huyện Mang Thít. 

[8] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Vì các lẽ trên; 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Căn cứ vào khoản 2 Điều 308 của Bộ luật tố tụng dân sự.  

Chấp nhận kháng cáo của bị đơn ông Võ Quốc D và người có quyền lợi, N 

vụ liên quan bà Trương Thị N, chị Võ Thị Khánh L, ông Võ Văn S. 

Sửa bản án dân sự sơ thẩm số: 03/2021/DS-ST, ngày 18 tháng 01 năm 2021 

của Tòa án nhân dân huyện Mang Thít. 
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Áp dụng các Điều 247, 688, 689, 691, 692, 722 của Bộ luật dân sự năm 

2005; Điều 13 Luật đất đai năm 1993; các Điều 100, 105, 166, 203 của Luật 

đất đai năm 2013; các Điều 147, 157, 161, 165, 227, 228, 244 của Bộ luật tố 

tụng dân sự năm 2015; Điều 2 Luật người cao tuổi; khoản 3 Điều 27 Pháp lệnh án 

phí, lệ phí Tòa án; điểm đ khoản 1 Điều 12, Điều 27 và Điều 29 của Nghị quyết số: 

326/2016/UBTVQH ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định 

về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Tuyên xử; 

1. Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Nhà thờ N đối với yêu cầu ông 

Võ Quốc D, bà Trương Thị N, chị Võ Thị Khánh L, ông Võ Văn S trả lại thửa đất 

số 119B (119b), tờ bản số 0003, diện tích là 360 m
2
 (thực tế đo đạc 375,0m

2
), loại 

đất ở đô thị và trồng cây lâu năm, tọa lạc tại Khóm N, thị trấn K, huyện M, tỉnh 

Vĩnh Long do ông Võ Quốc D đứng tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo 

chỉnh lý mặt 4 ngày 07/7/2005. (Kèm theo trích đo bản đồ địa chính khu đất ngày 

21/3/2016 của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện M, tỉnh Vĩnh Long). 

2. Về chi phí tố tụng:  

2.1. Về chi phí khảo sát, đo đạc và định giá tài sản:  

Buộc Nhà thờ N phải nộp 5.000.000 đồng (năm triệu đồng) số tiền này đã 

được trừ vào tiền tạm ứng chi phí khảo sát, đo đạc và định giá tài sản. Nhà thờ N 

đã nộp đủ. 

2.2. Về án phí: 

- Án phí dân sự sơ thẩm:  

Buộc Nhà thờ N phải chịu án phí sơ thẩm là 200.000 đồng (hai trăm nghìn 

đồng) nhưng được khấu trừ vào tiền tạm ứng án phí 627.000 đồng (sáu trăm hai 

mươi bảy nghìn đồng) theo biên lại thu tiền số 021817, ngày 11/3/2014 và biên lại 

số 0002983, ngày 29/7/2020 tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Mang Thít. Hoàn 

trả lại cho Nhà thờ N số tiền 427.000 đồng (bốn trăm hai mươi bảy nghìn đồng). 

 - Án phí dân sự phúc thẩm: 

Ông Võ Quốc D, bà Trương Thị N, chị Võ Thị Khánh L, ông Võ Văn S 

không phải chịu án phí phúc thẩm. Hoàn trả cho chị Võ Thị Khánh L 300.000 đồng 

(ba trăm nghìn đồng) tiền tạm ứng án phí theo biên lai thu số 0006727, ngày 

29/01/2021 tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Mang Thít. 

3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không có 

kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

4. Bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì 

người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận 

thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế 
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thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật Thi hành án dân sự; 

thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án 

dân sự.  

5. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 

Nơi nhận:                                          TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

- TANDCC: 01b;                                              THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- VKSNDTVL: 01b; 

- PHÒNG KTNV-THA. TAT: 01b; 

- TAND H Mang Thít: 01b;                                                              (Đã ký) 

- CCTHADS H Mang Thít: 01b; 

- Mỗi đương sự (theo địa chỉ): 01b;               

- Lưu: 06 b.                                                                               Cao Văn Lạc        

                                                                                                                      

 

 


